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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:         /QĐ- ĐHL Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 01 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng công bố quốc tế đợt 2 năm 2024 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi) năm 2018 (Luật số 34/2018/QH14); 

Căn cứ Quyết định 118/2000/QĐ-TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tách trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Luật 

Tp. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 465/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2024 về việc giao quyền tự chủ tài 

chính giai đoạn 2023 – 2025 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; 

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐTĐHL ngày 07/12/2020 của Hội đồng trường Trường 

Đại học Luật Tp. HCM; 

Căn cứ Quy định về khen thưởng công bố quốc tế của Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí 

Minh ban hành kèm theo Quyết định 909/QĐ-ĐHL ngày 25/8/2023 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh; 

Căn cứ các Biên bản họp Hội đồng xét thưởng công bố quốc tế đợt 2 năm 2024 của 

Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng KHCN & HTPT. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thưởng cho các tác giả có công trình được công bố quốc tế theo “Quy định về khen 

thưởng công bố quốc tế của Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết 

định 909/QĐ-ĐHL ngày 25/8/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, gồm 

các cá nhân có tên trong danh sách đính kèm. 

 Điều 2. Các cá nhân có tên tại Điều 1, Trưởng phòng KHCN & HTPT, phòng Tài chính – 

Kế toán và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, KHCN. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Đỗ Văn Đại 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM 
 

DANH SÁCH TÁC GIẢ NHẬN THƯỞNG CÔNG BỐ QUỐC TẾ ĐỢT 2 NĂM 2024 

(đính kèm Quyết định số         /QĐ-ĐHL ngày       tháng 01 năm 2025) 

STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 
SỐ TIỀN (đvt: 

đồng) 
Thông tin về CBQT được thưởng 

1.  
Nguyễn Thị Lan 

Hương 

Khoa Luật 

Quốc tế 
10.000.000 

Đồng tác giả bài viết “Enhancing Investor-State Dispute Resolution: 

Suggestions to Optimize the Effectiveness of Cooling-Off Clauses in 

International Investment Agreement Negotiations” (tổng số tác giả: 02, đóng 

góp 50% bài viết) 

Tạp chí: Vietnamese Journal of Legal Sciences  

Số tạp chí: Volume 10, Number 01, 2024 

E-ISSN: 2719-3004, P-ISSN: 2719-5872 

Nhà xuất bản: Sciendo, De Gruyter Poland 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: bài viết đăng trên Tạp chí Vietnamese Journal of 

Legal Sciences 

2.  Trần Linh Huân 
Khoa Luật 

Thương mại 
12.000.000 

Đồng tác giả bài viết “Environmental protection laws in construction activities 

in vietnam – Current situation and recommendations for improvement” (tổng 

số tác giả: 02, tác giả Trần Linh Huân đóng góp 70% bài viết) 

Tạp chí: Vietnamese Journal of Legal Sciences  
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Số tạp chí: Volume 10, Number 01, 2024 

E-ISSN: 2719-3004, P-ISSN: 2719-5872 

Nhà xuất bản: Sciendo, De Gruyter Poland 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: bài viết đăng trên Tạp chí Vietnamese Journal of 

Legal Sciences 

3.  Lê Trần Quốc Công 

Khoa Luật 

Quốc tế 

5.000.000 
Đồng tác giả bài viết “BLOCKCHAIN-BASED ELECTRONIC VOTING: 

LESSONS FROM ESTONIA FOR IMPLEMENTATION IN VIETNAM” 

(tổng số tác giả: 04, mỗi tác giả đóng góp 25% bài viết) 

Tạp chí: Vietnamese Journal of Legal Sciences  

Số tạp chí: Volume 11, Number 02, 2024 

E-ISSN: 2719-3004, P-ISSN: 2719-5872 

Nhà xuất bản: Sciendo, De Gruyter Poland 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: bài viết đăng trên Tạp chí Vietnamese Journal of 

Legal Sciences 

4.  
Nguyễn Đào Phương 

Thúy 
5.000.000 

5.  Trần Vân Anh  
Sinh viên lớp 

CLC46E 
5.000.000 

6.  Huỳnh Thị Ngọc Nhi  
Sinh viên lớp 

CLC46E 
5.000.000 

7.  
Nguyễn Thị Thu 

Thảo 

Khoa Luật 

Quốc tế 
10.000.000 

Đồng tác giả bài viết “Protection of Consumer Rights Through Regulation on 

Insects as Food - Swiss and Belgium Experience for Vietnam” (tổng số tác giả: 

02, đóng góp 50% bài viết) 

Tạp chí: Vietnamese Journal of Legal Sciences  

Số tạp chí: Volume 11, Number 02, 2024 

E-ISSN: 2719-3004, P-ISSN: 2719-5872 



4 

 

Nhà xuất bản: Sciendo, De Gruyter Poland 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: bài viết đăng trên Tạp chí Vietnamese Journal of 

Legal Sciences 

8.  
Trần Thị Thuận 

Giang 

Khoa Luật 

Quốc tế 
10.000.000 

Đồng tác giả bài viết “Approaches to the investor-state dispute settlement 

mechanism under the regional comprehensive economic partnership” (tổng số 

tác giả: 02, đóng góp 50% bài viết) 

Tạp chí: Vietnamese Journal of Legal Sciences  

Số tạp chí: Volume 11, Number 02, 2024 

E-ISSN: 2719-3004, P-ISSN: 2719-5872 

Nhà xuất bản: Sciendo, De Gruyter Poland 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: bài viết đăng trên Tạp chí Vietnamese Journal of 

Legal Sciences 

9.  
Nguyễn Thị Kim 

Anh 
Khoa Luật 

Quốc tế 

10.000.000 

Đồng tác giả bài viết “From Lab to Table: Food Safety Regulations for Cell-

Cultured Meat in the European Union and Singapore - Implications for Vietnam” 

(tổng số tác giả: 02, đóng góp 50% bài viết) 

Tạp chí: Vietnamese Journal of Legal Sciences  

Số tạp chí: Volume 11, Number 02, 2024 

E-ISSN: 2719-3004, P-ISSN: 2719-5872 

Nhà xuất bản: Sciendo, De Gruyter Poland 

10.  
Nguyễn Xuân Mỹ 

Hiền 
10.000.000 
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Phân loại ấn phẩm quốc tế: bài viết đăng trên Tạp chí Vietnamese Journal of 

Legal Sciences 

11.  Lê Huỳnh Tấn Duy 
Khoa Luật 

Hình sự 
60.000.000 

Đồng tác giả bài viết “Improving the Treatment of Child Victims and Witnesses 

of Crime in the Vietnamese Justice System: Unfinished Reforms” (tổng số tác 

giả: 02, tác giả Lê Huỳnh Tấn Duy là tác giả chính)  

Tạp chí: International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de 

Sémiotique juridique 

Ngày xuất bản: 18/8/2024 

E-ISSN: 1572-8722 

Nhà xuất bản: Springer 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: Scopus Q1, ESCI 

12.  Trần Việt Dũng 
Ban Giám 

hiệu 
50.000.000 

Đồng tác giả bài viết “Assessing Path Dependency in Vietnam’s Healthcare 

Legal (tổng số tác giả: 02, mỗi tác giả đóng góp 50% bài viết) 

Framework: Exploring Public–Private Collaboration in Ho Chi Minh City during 

the COVID-19 Crisis” 

Tạp chí: Asian Bioethics Review 

Ngày xuất bản: 08/4/2024 

E-ISSN: 1793-8759 

Nhà xuất bản: Springer 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: Scopus Q1, ESCI 

13.  
Ngô Nguyễn Thảo 

Vy 

Khoa Luật 

Quốc tế 
50.000.000 
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14.  Hồ Hoàng Gia Bảo 
Khoa Quản 

trị 
26.667.000 

Đồng tác giả bài viết “The prospect theory and the idiosyncratic risk-return 

linkage: a quantile regression approach for Vietnam’s stock market” (tổng số 03 

tác giả, mỗi tác giả đóng góp 33,33% bài viết) 

Tạp chí: Managerial Finance 

Ngày xuất bản: 28/6/2024 

E-ISSN: 0307-4358 

Nhà xuất bản: Emerald 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: Scopus Q2, ESCI 

15.  Trần Thăng Long 
Khoa Ngoại 

ngữ pháp lý 
40.000.000 

Tác giả bài viết “Improving the Treatment of Child Victims and Witnesses of 

Crime in the Vietnamese Justice System: Unfinished Reforms”  

Tạp chí: Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy 

Ngày xuất bản: 19/7/2024 

ISSN: 2451-9367 (Print), 2451-9391 (Online) 

Nhà xuất bản: Brill | Nijhoff 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: ESCI 

16.  
Nguyễn Thị Phương 

Hoa 

Khoa Luật 

Hình sự 
40.000.000 

Tác giả bài viết “Limiting the Death Penalty in the Criminal Codes of Vietnam: 

Application in Recent Cases”  

Tạp chí: Australian Journal of Asian Law 

Ngày xuất bản: 18/10/2023 
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ISSN:1443-0738E-ISSN:1839-4191 

Nhà xuất bản: Melbourne University Law Review 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: Scopus Q4 

17.  
Hoàng Thị Tuệ 

Phương 

Khoa Luật 

Hình sự 
60.000.000 

Đồng tác giả bài viết “The Overreliance on Termed Imprisonment and the 

Challenges within Youth Criminal Sentencing Framework: The Case of 

Vietnam” (tổng số tác giả: 02, tác giả Hoàng Thị Tuệ Phương là tác giả chính)  

Tạp chí: International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de 

Sémiotique juridique 

Ngày xuất bản: 05/7/2024 

E-ISSN: 1572-8722 

Nhà xuất bản: Springer 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: Scopus Q1, ESCI 

18.  
Trần Thị Thuỳ 

Dương 

Khoa Luật 

Quốc tế 
80.000.000 

Tác giả bài viết “International law: from fragmentation to integration? an analysis 

of the relationship between international trade law and international labor law in 

multilateral and regional trade law frameworks” 

Tạp chí: Asia Europe Journal 

Ngày xuất bản: 08/2024 

e-ISSN 1612-1031; p-ISSN 1610-2932 

Nhà xuất bản: Springer 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: Scopus Q2 
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19.  
Trần Thị Thuỳ 

Dương 

Khoa Luật 

Quốc tế 
8.000.000 

Đồng tác giả bài viết “The SOE’s Duopoly of Vietnam’s Telecommunications 

Industry: Ally of the Country’s Development but Enemy to International 

Competition Law?” (tổng số tác giả: 02, tác giả Nguyễn Hoàng Thái Hy đóng 

góp 80% bài viết, tác giả Trần Thị Thùy Dương đóng góp 20% bài viết) 

Tạp chí: European Yearbook of International Economic Law 2023 

Ngày xuất bản: 15/10/2023 

ISSN: 2364-8392 

Nhà xuất bản: Springer 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: Scopus Q4 

20.  
Nguyễn Hoàng Thái 

Hy 

Khoa Luật 

Quốc tế 
32.000.000 

21.  
Nguyễn Thị Kim 

Cúc 

Khoa Luật 

Quốc tế 
30.000.000 

Đồng tác giả bài viết “China’s Unsubstantiated Claims on Baselines: Legal 

Consequences Affecting International Security” (tổng số tác giả: 02, mỗi tác 

giả đóng góp 50% bài viết)  

Tạp chí: Lentera Hukum 

Ngày xuất bản: 06/9/2023 

ISSN: 2355-4673 

Nhà xuất bản: University of Jember  

Phân loại ấn phẩm quốc tế: Scopus Q3 

22.  Ngô Thị Minh Hằng 
Khoa Khoa 

học cơ bản 
20.000.000 

Đồng tác giả bài viết “French-Vietnamese Educational Culture in Cochinchina 

(1862–1945)” (tổng số tác giả: 02, mỗi tác giả đóng góp 50% bài viết)  

Tạp chí: Russian Journal of The Viet Namese studies 
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Ngày xuất bản: 06/9/2023 

ISSN: 2355-4673 

Nhà xuất bản: Institute of China and Modern Asia of the Russian Academy of 

Sciences 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: ESCI 

23.  Trần Thuỳ Nhung 
Khoa Quản 

trị 
20.000.000 

Tác giả bài viết “A systematic review of the monetary policy and herd 

behavior” 

Tạp chí: Journal of Management, Economics, and Industrial Organization 

Ngày xuất bản: 01/01/2024 

EISSN: 2522-381X / 2521-7054 

Nhà xuất bản: UKEY Consulting & Publishing Ltd in UK 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: ACI, thuộc Danh sách tạp chí được tính điểm của 

Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế 

24.  Lưu Đình Vinh 
Khoa Khoa 

học cơ bản 
30.000.000 

Đồng tác giả bài viết “Human Development in Vietnam: A Systematic 

Review” (tổng số 02 tác giả, mỗi tác giả đóng góp 50%) 

Tạp chí: IJSDP - International Journal of Sustainable Development and 

Planning 

Ngày xuất bản: 29/8/2024 

ISSN 1743-7601 (Print); 1743-761X (Online) 
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Nhà xuất bản: IIETA - International Information and Engineering Technology 

Association 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: Scopus Q3 

TỔNG CỘNG 628.667.000  

Số tiền bằng chữ: Sáu trăm hai mươi tám triệu sáu trăm sáu mươi bảy triệu đồng 

(Danh sách gồm có 24 người) 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Đỗ Văn Đại 
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